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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Sông Mã, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hóa chất, vật tư tại Việt Nam 

Căn cứ Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-TTYT ngày 13/8/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Sông Mã Mua hóa chất diệt muỗi, túi đựng rác thải y tế năm 2024 trên địa 

bàn huyện Sông Mã; 

Trung tâm Y tế huyện Sông Mã có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 

mua hóa chất diệt muỗi, túi đựng rác thải y tế năm 2024 trên địa bàn huyện Sông 

Mã. Trung tâm Y tế kính mời quý Công ty/Đơn vị báo giá hóa chất diệt muỗi, túi 

đựng rác thải y tế năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã. Địa chỉ: Tổ 

dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Lường Văn Loãi, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Số điện thoại: 02123 836 011 (trong giờ hành chính). 

- Email: vanloai87@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công 

ty/Đơn vị qua địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông 

tin điện tử của đơn vị đến 08 giờ 00 phút  ngày 26 tháng 8 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chi tiết danh mục mua hóa chất diệt muỗi, túi đựng rác thải y tế năm 

2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã (theo phụ lục 01 đính kèm). 
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2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã. Địa chỉ: 

Tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thanh toán: Sau khi nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu cung cấp đầy đủ 

chứng từ thanh toán.  

5. Các thông tin báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm) 

Trung tâm Y tế huyện Sông Mã rất mong nhận được sự quan tâm và bản 

báo giá của quý Công ty/Đơn vị./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử TTYT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HST, HCTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Huy Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Mua hóa chất diệt muỗi, túi đựng rác thải y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã 
(kèm theo Công văn số            /TTYT-HCTH ngày 15/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã) 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

1 

Túi đựng 

rác thải y 

tế có quai 

xách 

Màu sắc: màu vàng 

Kích thước túi: 44 x 50cm 

Kích thước tổng thể: 44 x 65cm (gấp cạnh 10cm, dùng thùng rác 20-30 lít) 

Chất liệu: Nhựa PE   

Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển. 

Túi đựng chất thải lây nhiễm  

Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” 

Có chữ: Chất thải lây nhiễm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kg 80  

2 

Túi đựng 

rác thải y 

tế có quai 

xách 

Màu sắc: màu xanh 

Kích thước túi: 44 x 50cm 

Kích thước tổng thể: 44 x 65cm (gấp cạnh 10cm, dùng thùng rác 20-30 lít) 

Chất liệu: Nhựa PE   

Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển. 

Túi đựng chất thải thông thường  

Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” 

Có chữ: Chất thải thông thường 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kg 80  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

3 

Túi đựng 

rác thải y 

tế có quai 

xách 

Màu sắc: màu trắng 

Kích thước túi: 44 x 50cm 

Kích thước tổng thể: 44 x 65cm (gấp cạnh 10cm, dùng thùng rác 20-30 lít) 

Chất liệu: Nhựa PE   

Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển. 

Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” 

Có chữ: Chất thải tái chế 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kg 80  

4 

Alphaban 

10SC 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt chất: Alpha-Cypermethrin 10% 

- Tên khoa học: Công thức hóa học (S)-α- cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2- 

dichlorovinyl)-2,2- 

dimethylcyclopopanecarboxylate và (R)-α-cyano-3- phenoxybenzyl(1S)-cis-3-(2,2-

dichlorovinyl)-2,2- 

dimethylcyclopopanecarboxylate. 

- Hàm lượng: 10SC ( 10% dịch treo đậm đặc) 

- Hàm lượng cho phép: 100g ± 10g/11ít. 

- Dạng hóa chất: Dạng huyền phù (SC). 

- Giá trị pH: 5-8 

- Thử nghiệm:  được khảo nghiệm phun tồn lưu đạt hiệu lực tồn lưu ít nhất 06 tháng. 

- Quy cách đóng gói: Hóa chất được đóng chai nhựa màu có dung tích 1000ml/chai. Mỗi 

chai có kèm theo một cốc nhựa 25ml chia độ 5ml để đong pha hoá chất.. 

- Đăng ký lưu hành: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm tại Việt Nam do Bộ Y tế 

cấp còn hiệu lực 

- Xuất xứ: PelGar International Limited/Anh Quốc 

Ml 100.000  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

5 
Alphaban 

Super 

- Hàm lượng hoạt chất:  

Cypermethrin 14,5%; Tetramethrin 4,5%; Piperonyl butoxide 19,3%  

- Dạng: Nhũ dầu EW 

- Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất 

- Quy cách đóng gói: Hóa chất được đóng chai nhựa màu có dung tích 500ml/chai. Mỗi 

chai có kèm theo một cốc nhựa 25ml chia độ 5ml để đong pha hoá chất. 

- Đăng ký lưu hành: Giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành sản phẩm tại Việt Nam do Bộ Y tế 

cấp còn hiệu lực 

- Xuất xứ: Xuất xứ: PelGar International Limited/Anh Quốc 

Ml 10.000  

 Cộng tổng:       
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Phụ lục 02 
Tên công ty/đơn vị………............. 

Địa chỉ………………................... 

Điện thoại……………………....... 

Email……………Website………. 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(kèm theo Công văn số            /TTYT-HCTH ngày 15/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế như 

sau: 

1. Báo giá vật tư y tế: 

STT 
Danh mục hàng 

hoá  

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)  

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 …              

2 …..              

 ...             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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